UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                               


Số: 1133/SGDĐT-GDTrH-TX

Thủ Dầu Một, ngày 27 tháng 7  năm 2010.

	V/v: Hướng dẫn thực hiện Qui định dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành theo Quyết định 123/2007/QĐ-UBND.


	Kính gởi:
	- Phòng GD&ĐT huyện, thị;

- Các Trường THPT;

- Các Trung tâm GDTX Tỉnh, GDTX-KT-HN huyện, thị.



Căn cứ vào Quyết định số 123/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm học thêm (DTHT) trên địa bàn tỉnh Bình Dương, tình hình thực tế hoạt động DTHT trong thời gian qua và nội dung góp ý của các đơn vị, Sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện một số quy định về DTHT trong các trường học phổ thông công lập, Trung tâm GDTX tỉnh và Trung tâm GDTX-KT-HN các huyện (sau đây gọi chung là nhà trường) như sau:
I/ DTHT trong và ngoài nhà trường:

1. DTHT trong nhà trường:

- Là DTHT do nhà trường tổ chức và dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông. Đối với các trường THPT, nếu có nhiều lớp tổ chức dạy thêm ổn định thì có thể đăng ký xin thành lập Trung tâm bồi dưỡng văn hóa, luyện thi Đại học - không được điều chỉnh bởi văn bản hướng dẫn này.
- Bao gồm: 

+ DTHT không thu tiền như: bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao;

+ DTHT có thu tiền như: phụ đạo học sinh yếu, kém; dạy thêm cho những học sinh có nguyện vọng củng cố, bổ sung kiến thức; ôn thi tuyển sinh lớp 10 THPT; ôn thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT (sau đây gọi chung THPT); luyện thi Đại học.

2. DTHT ngoài nhà trường:

- Là DTHT do nhóm giáo viên hoặc cá nhân thực hiện. Trường hợp cơ sở dạy thêm có trên 4 phòng học, tổ chức các lớp dạy thêm ổn định phải đăng ký xin thành lập Trung tâm bồi dưỡng văn hóa, luyện thi Đại học – không được điều chỉnh bởi văn bản hướng dẫn này.
- Bao gồm: bồi dưỡng kiến thức, ôn luyện thi.
3. Về nội dung kiến thức dạy thêm:

- Không dạy trước chương trình;

- Không giải bài tập được ra trong giờ học chính khóa;

- Không sử dụng bài tập dạy thêm vào kiểm tra trong lớp.
4. Đối với giáo viên dạy thêm trong trường và ngoài nhà trường:

- Giáo viên đang công tác trong ngành giáo dục tỉnh phải được đánh giá xếp loại cuối năm ngay trong năm học trước từ khá trở lên;

- Giáo viên đang công tác ngoài ngành giáo dục tỉnh phải có đủ sức khỏe, nam không quá 65 tuổi, nữ không quá 60 và được chính quyền địa phương xác nhận đạo đức tốt;
- Giáo viên dạy thêm phải có giáo án dạy thêm.

II/ Tổ chức hoạt động DTHT:


1. Thành lập Ban quản lý DTHT các cấp: 

1.1. Ban quản lý DTHT Sở GD&ĐT gồm: Trưởng ban là Giám đốc Sở; các phó ban là các Phó giám đốc phụ trách chuyên môn; các thành viên: Lãnh đạo các phòng Thanh tra, Giáo dục Trung Học - Thường xuyên, Tiểu học, Tổ chức - cán bộ và Kế hoạch - Tài chính, đại diện Công đoàn ngành và các chuyên viên bộ môn của Phòng Giáo dục Trung Học - Thường xuyên.

1.2. Ban quản lý DTHT Phòng GD&ĐT huyện, thị: Trưởng ban là Trưởng phòng, Phó Ban là Phó trưởng phòng phụ trách chuyên môn, các thành viên thuộc tổ phổ thông, thanh tra, đại diện Công đoàn GD phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính. 

1.3. Ban quản lý DTHT nhà trường: Trưởng ban là Hiệu trưởng hoặc Giám đốc Trung tâm; Phó ban là Phó hiệu trưởng hoặc Phó Giám đốc Trung tâm phụ trách chuyên môn; thành viên gồm: Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn, trưởng ban thanh tra, các tổ trưởng chuyên môn, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường và kế toán nhà trường. 
Quyết định thành lập Ban quản lý DTHT của các đơn vị gởi về cấp trên quản lý trực tiếp vào đầu năm học (tháng 10 hằng năm).
2. Tổ chức DTHT trong và ngoài nhà trường:
2.1. Các trường hợp không tổ chức DTHT trong và ngoài nhà trường:

- Không tổ chức DTHT trong những ngày Chủ nhật, các ngày nghỉ Lễ do Nhà nước qui định, trừ  hoạt động tập trung bồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao;
- Không tổ chức DTHT đối với học sinh lớp đầu cấp trong tháng đầu học kỳ 1 và khi chưa có kết quả kiểm tra tập trung 1 tiết;
- Không dạy thêm cho học sinh Tiểu học, trừ các trường hợp: nhận quản lý học sinh ngoài giờ theo yêu cầu của gia đình; phụ đạo những học sinh học lực yếu kém; bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao; luyện tập kỹ năng đọc, viết cho học sinh. (theo khoản 2 Điều 3 Quy định DTHT kèm QĐ 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/7/2007);
- Không tổ chức dạy thêm vào ban đêm, trừ học sinh khối 12 được phép dạy thêm ban đêm nhưng không quá 21giờ.


2.2. Tổ chức DTHT trong nhà trường:
- Học sinh có nguyện vọng học thêm đăng kí với giáo viên chủ nhiệm lớp. Nếu nhà trường có đủ điều kiện qui định thì Ban Quản lý DTHT của trường lập kế hoạch mở các lớp dạy thêm;

- Sĩ số học sinh và thời gian dạy thêm trong 1 tuần:


+ Số học sinh mỗi lớp dạy thêm: Tiểu học không quá 30; THCS không quá 35; THPT không quá 40;
+ Thời lượng dạy thêm: Tiểu học không quá 2 buổi/tuần, mỗi buổi không quá 3 tiết; THCS và THPT không quá số tiết qui định trong học chính khóa ở mỗi môn. Riêng đối với các lớp luyện thi Đại học của học sinh khối 12, thời gian dạy thêm không quá 6 tiết/tuần/môn.

- Thời gian dạy thêm trong ngày: sáng 7g - 11g30; chiều 13g30 - 17g; riêng học sinh khối 12 buổi tối không quá 21giờ.

2.3. Tổ chức DTHT ngoài nhà trường:

- Học sinh có nguyện vọng học thêm viết đơn xin học thêm có xác nhận của phụ huynh, nộp cho giáo viên mình muốn học. Giáo viên có đủ điều kiện qui định thì lập hồ sơ xin mở lớp dạy thêm.
- Tại địa điểm tổ chức dạy thêm, giáo viên và học sinh phải có tác phong nghiêm chỉnh, giữ gìn vệ sinh, an ninh trật tự và an toàn giao thông. Người dạy phải chịu trách nhiệm quản lí toàn diện học sinh.

- Sĩ số và thời gian dạy thêm trong tuần:

+ Số học sinh mỗi lớp dạy thêm: Tiểu học không quá 25; THCS không quá 30; THPT không quá 35;

+ Mỗi giáo viên dạy thêm không quá 6 tiết / ngày, không dạy cùng một lúc nhiều lớp;

+ Thời gian dạy thêm không quá 2 buổi/tuần/môn, mỗi buổi không quá 3 tiết;

+ Lớp ôn luyện thi Đại học cho học sinh lớp 12: dạy thêm không quá 8 tiết / tuần / môn. 

- Thời gian dạy thêm trong ngày: sáng 7g00–11g30; chiều 13g30–17g; buổi tối không quá 21giờ.


3. Quy định thu chi học phí DTHT:

3.1. Nguyên tắc thu chi: 

- Phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội địa phương và mức thu nhập người dân của địa bàn; 
- Dựa vào đề xuất định mức học phí tối thiểu, tối đa của Ban Quản lý DTHT nhà trường;

- Căn cứ vào thỏa thuận giữa Ban đại diện cha mẹ học sinh, phụ huynh học sinh và nhà trường;

- Không làm nảy sinh dư luận tiêu cực về DTHT của cá nhân và đơn vị. 

3.2. DTHT trong nhà trường: 

- Mức thu: Theo 3.1 nêu trên.

- Mức chi: 

+ 80% chi cho giáo viên trực tiếp giảng dạy;

+ 20% chi cho công tác quản lý; mua sắm tài liệu phục vụ dạy thêm; điện, nước, khấu khao tài sản, phúc lợi tập thể.  

3.3. DTHT ngoài nhà trường: 

- Mức thu: Theo 3.1 nêu trên.

- Mức chi: 

+ 95% chi cho giáo viên trực tiếp giảng dạy;

+ 5% chi cho Ban quản lý DTHT cấp trường.

4. Thủ tục cấp phép và thời hạn cấp giấy phép DTHT:

4.1. Thủ tục cấp phép DTHT:

- Tổ chức, cá nhân thực hiện dạy thêm ngoài nhà trường phải làm thủ tục đăng ký xin giấy phép dạy thêm và chỉ khi nào được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép thì mới thực hiện. Cụ thể:

+ Giáo viên đang giảng dạy tại nhà trường: nộp hồ sơ đăng ký cho Ban quản lý DTHT nhà trường;

+ Tổ chức, cá nhân ngoài ngành giáo dục Tỉnh: nộp hồ sơ xin cấp phép trực tiếp cho Phòng Giáo dục Trung học – Thường xuyên Sở GD&ĐT (đối với THPT) hoặc Tổ phổ thông của Phòng GD&ĐT huyện, thị (đối với Tiểu học hoặc THCS).
- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gồm:

+ Đơn xin cấp giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường (nêu rõ địa điểm, danh sách giáo viên, khối lớp, số lớp, số học sinh/lớp);
+ Tình hình cơ sở vật chất, phòng học (theo đúng khoản 3 Điều 3 Quy định DTHT kèm QĐ 123/2007/QĐ-UBND);

+ Bản sao (có chứng thực) văn bằng, chứng chỉ của giáo viên (đối với GV ngoài ngành giáo dục tỉnh);

+ Giấy khám sức khoẻ của giáo viên (đối với GV ngoài ngành giáo dục tỉnh);

+ Giấy xác nhận của chính quyền địa phương (đối với GV ngoài ngành giáo dục tỉnh);

+ Kế hoạch dạy học: nội dung chương trình, lịch dạy hằng tuần, số buổi/tuần, số tiết/1 buổi;

+ Danh sách học sinh;

+ Mức thu học phí : mỗi lớp, môn / tháng.
4.2. Thời hạn cấp giấy phép dạy thêm:
- Thời hạn giải quyết: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ. 

- Giấy phép dạy thêm có giá trị sử dụng từ 12 tháng kể từ ngày cấp.


4.3. Trường hợp sau được miễn cấp giấy phép dạy thêm và chỉ thực hiện khi được duyệt cho phép: Giáo viên dạy không quá 2 nhóm, mỗi nhóm không quá 10 học sinh. Giáo viên làm đơn xin cho phép dạy thêm nêu rõ địa điểm dạy thêm, mức thu học phí mỗi nhóm / tháng và danh sách học sinh, nộp cho Ban quản lý DTHT của trường. Thời hạn duyệt cho phép không quá 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ. 

5. Thủ tục báo cáo hoạt động DTHT:

- Cuối mỗi học kỳ, Ban quản lý DTHT nhà trường lập báo cáo gửi Ban quản lý DTHT Sở GD&ĐT thông qua Phòng GD Trung học - Thường xuyên (đối với THPT) hoặc Phòng GD&ĐT huyện, thị thông qua Tổ phổ thông (đối với Trường Tiểu học và THCS).

- Nội dung báo cáo DTHT trong nhà trường gồm:

+ Kế hoạch đã thực hiện trong học kỳ (đính kèm thời khóa biểu DTHT);

+ Danh sách giáo viên, khối lớp, số lớp, số học sinh/lớp; 

+ Mức thu học phí mỗi lớp, môn / tháng.

- Nội dung báo cáo DTHT ngoài nhà trường gồm:

+ Danh sách giáo viên của trường đã được cấp phép, khối lớp, số lớp, số học sinh/lớp; 

+ Mức thu học phí mỗi lớp, môn / tháng.
III/ Trách nhiệm cho phép, cấp phép của Ban quản lý DTHT:

1. Ban quản lý DTHT Sở GD& ĐT: 

+ Duyệt cho phép giáo viên không thuộc ngành giáo dục của tỉnh dạy không quá 2 nhóm học sinh THPT, mỗi nhóm không quá 10 học sinh;

+ Duyệt cấp phép cho cá nhân, nhóm giáo viên không thuộc ngành giáo dục của tỉnh dạy thêm học sinh THPT.

2. Ban quản lý DTHT Phòng GD&ĐT huyện, thị:  

+ Duyệt cho phép giáo viên không thuộc ngành giáo dục của tỉnh dạy không quá 2 nhóm học sinh Tiểu học, THCS, mỗi nhóm không quá 10 học sinh;

+ Duyệt cấp phép cho cá nhân, nhóm giáo viên không thuộc ngành giáo dục của tỉnh dạy thêm học sinh Tiểu học, THCS.

3. Ban quản lý DTHT nhà trường: 

+ Duyệt cho phép giáo viên đơn vị mình tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường không quá 2 nhóm học sinh, mỗi nhóm không quá 10 học sinh;

+ Duyệt cấp phép cho giáo viên đơn vị mình tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường.
IV/ Về thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm:
- Thực hiện các nội dung của Điều 17, Điều 18, Điều 19 Chương IV Quy định DTHT ban hành kèm QĐ 123/2007/QĐ-UBND;
- Tùy theo mức độ vi phạm quy định về DTHT, Ban quản lý DTHT (cấp trực tiếp hoặc cấp trên) có quyền ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép dạy thêm, đồng thời kiến nghị thủ trưởng đơn vị quản lý cá nhân vi phạm thực hiện hạ bậc thi đua và xử lý kỷ luật theo qui định hiện hành.
- Ban quản lý DTHT các cấp tổ chức kiểm tra DTHT ngoài nhà trường đối với tất cả các giáo viên được cấp phép ít nhất 1 lần / năm học.
Thủ trưởng các đơn vị triển khai văn bản hướng dẫn này và Quy định DTHT ban hành kèm QĐ 123/2007/QĐ-UBND cho toàn đơn vị và thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn trên./.
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